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Lưu ý: Dùng bút chì đen tô kín các ô trong mục Số báo danh, Mã đề trước khi làm bài.

Lưu ý: Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

   
Câu 1. Độ cao của âm phụ thuộc vào 


A. độ đàn hồi của nguồn âm.
B. tần số của nguồn âm.


C. biên độ dao động của nguồn âm.
D. đồ thị dao động của nguồn âm.

Câu 2. Chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức

A. Biên độ dao động thay đổi theo thời gian.

B. Có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra đối với dao động cưỡng bức.

D. Là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn.
Câu 3. Hai sóng kết hợp là hai sóng có

A. cùng tần số và độ lệch pha không đổi.

B. cùng tần số và độ lệch pha thay đổi theo thời gian.

C. hiệu số pha không đổi theo thời gian.

D. cùng biên độ và độ lệch pha thay đổi theo thời gian.
Câu 4. Tần số trong dao động điều hòa có đơn vị là


A. kilogam (kg).
B. met (m).
C. hec (Hz).
D. giây (s).
Câu 5. Tốc độ truyền sóng cơ học phụ thuộc vào

A. bước sóng.

B. tần số sóng.

C. bản chất của môi trường truyền sóng.

D. biên độ của sóng.
Câu 6. Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với

A. biên độ dao động.
B. li độ dao động.

C. tần số dao động.
D. bình phương biên độ dao động.
Câu 7. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp bằng


A. một bước sóng.
B. một phần tư bước sóng.


C. hai bước sóng.
D. một nửa bước sóng.

Câu 8. Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g với chu kì
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Câu 9. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là


A. tần số góc.
B. chu kì dao động.
C. tần số dao động.
D. pha ban đầu.

Câu 10. Hai dao động điều hòa ngược pha khi độ lệch pha giữa chúng là 

A. 
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Câu 11. Sóng ngang là sóng có phương dao động


A. vuông góc với sóng dọc.
B. vuông góc với phương truyền sóng.

C. truyền được trong chân không.
D. có phương dao động thẳng đứng.

Câu 12. Cho các phát biểu sau, tổng số phát biểu đúng là
(1) Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với chiều dài của con lắc.

(2) Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng.

(3) Một vật đang dao động điều hoà, khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động nhanh dần đều.

(4) Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.

(5) Biên độ của dao động tổng hợp lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha với nhau.


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 13. Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số f0 = 440 Hz, nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra một loạt âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0, ... Họa âm thứ hai có tần số

A. 220 Hz.
B. 1320 Hz.
C. 880 Hz.
D. 660 Hz.
Câu 14. Dao động nào sau đây được ứng dụng trong thiết bị giảm xóc ở ô tô?

A. Dao động cưỡng bức.
B. Dao động điều hòa.


C. Dao động duy trì.
D. Dao động tắt dần.

Câu 15. Trên một sợi dây có chiều dài ℓ, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có hai bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây ℓà v không đổi. Tần số của sóng ℓà
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Câu 16. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ là A1 và A2, với A2 = 4A1, thì dao động tổng hợp có biên độ A là


A. 5A1.
B. 3A1.
C. 2A1.
D. 4A1.

Câu 17. Tại cùng một nơi, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 25 lần thì tần số dao động điều hoà của nó

A. giảm 25 lần.
B. tăng 25 lần.
C. giảm 5 lần.
D. tăng 5 lần.
Câu 18. Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường g bằng con lắc đơn, một nhóm học sinh tiến hành đo, xử lí số liệu và vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương chu kì dao động điều hòa 
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 của con lắc như hình bên. 
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Lấy 
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 đo được trong thí nghiệm này là

A. 9,42 m/s2.
B. 9,96 m/s2.
C. 9,74 m/s2.
D. 9,58 m/s2.
Câu 19. Một con ℓắc đơn chiều dài 50 cm, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy (2 = 10. Tần số dao động của của con ℓắc này ℓà

A. 
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C. 0,4 Hz.
D. 5 Hz.
Câu 20. Phương trình sóng tại nguồn O là 
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cm, biết tốc độ truyền sóng là v = 40 cm/s. Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 5 cm là
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Câu 21. Một sóng cơ học lan truyền với tốc độ 22 m/s, bước sóng 2,2 m. Chu kỳ của sóng đó là

A. T = 1 s.
B. T = 0,1 s.
C. T = 10 s.
D. T = 48,4 s.
Câu 22. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có các phương trình là 
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(cm). Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là

A. 2,4 cm.
B. 7 cm.
C. 5 cm.
D. 1 cm.
Câu 23. Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Vật thực hiện được 20 dao động mất 10 s. Lấy π2 = 10, khối lượng m của vật là

A. 5,067 g.
B. 0,567 g.
C. 0,317 g.
D. 317 g.
Câu 24. Cho dao động điều hoà sau x = 6cos(3(t + 0,25() cm. Tại thời điểm t = 1 s thì li độ của vật là bao nhiêu?

A. 5,9 cm.
B. 
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Câu 25. Một sợi dây đàn hồi dài 100 cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tần số 50 Hz, trên dây đếm được năm nút sóng, kể cả hai nút A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. v = 12,5 m/s.
B. v = 20 m/s.
C. v = 25 m/s.
D. v = 16 m/s.
Câu 26. Một người xách một xô nước đi trên đường đi với tốc độ 2 m/s. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,2 s. Để nước trong xô bị dao động mạnh nhất thì mỗi bước đi dài


A. 4 m.
B. 1 m.
C. 0,1 m.
D. 0,4 m.

Câu 27. Thực hiện giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn S1, S2 cách nhau 1,5 m. Phương trình dao động tại S1, S2 đều là u = 2cos20(t cm. Vận tốc truyền sóng là 6 m/s. Biên độ sóng không đổi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1, S2 là

A. 7.
B. 5.
C. 9.
D. 4.
Câu 28. Một vật nhỏ khối lượng 200 g dao động điều hòa với chu kì 2 s. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là 0,2 N. Lấy π2 = 10. Tại vị trí có li độ bằng A/3 thì tốc độ gần giá trị nào nhất


A. 88,89 cm/s.
B. 29,81 cm/s.
C. 10 cm/s.
D. 18, 85 cm/s.

Câu 29. Một vật dao động điều hòa, ở thời điểm t1 vật có li độ x1 = 1 cm, và có vận tốc v1 = 20 cm/s. Đến thời điểm t2 vật có li độ x2 = 2 cm và có vận tốc v2 = 10 cm/s. Hãy xác định biên độ, chu kỳ của vật?

A. A = 
[image: image29.wmf]5

cm; T = 10 s.
B. A = 25 cm; T = 0,2π s.


C. A = 5 cm; T = 10 s.
D. A = 
[image: image30.wmf]5

cm; T = 0,2π s.

Câu 30. Ở đầu một thanh thép đàn hồi dao động với tần số 10 Hz có gắn một quả cầu nhỏ chạm nhẹ vào mặt nước có hình thành một sóng tròn tâm O. Tại A và B trên mặt nước, nằm cách xa nhau 6 cm trên một đường thẳng qua O, luôn dao động vuông pha với nhau. Biết vận tốc truyền sóng: 0,6 m/s ≤ v ≤ 0,8 m/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước có thể nhận giá trị 


A. 48 cm/s.
B. 80 cm/s.
C. 52 cm/s.
D. 64 cm/s.
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